	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1019/QĐ-UBND
	Bình Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023, hủy danh mục các dự án không thực hiện và thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 153/TTr-STNMT ngày 18/4/2023 và Công văn số 1362/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Phú với các nội dung sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Phụ lục 01 kèm theo.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Phụ lục 02 kèm theo.

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Phụ lục 03 kèm theo.

Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đồng Phú được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án theo đúng trình tự, quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra huyện Đồng Phú triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm:

a) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan.

c) Chịu trách nhiệm đối với việc chuyển mục đích sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân; phải kiểm tra, thẩm định kỹ để đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch của địa phương, đảm bảo chỉ tiêu được duyệt và các điều kiện khác theo quy định; không giải quyết các trường hợp có tên trong danh sách phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất nếu không đảm bảo các điều kiện trên và các quy định có liên quan.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

đ) Đến quý III năm 2023, gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm sau về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị chuyên môn đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- LĐVP, Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT (Đ.Thắng TNMT QĐ 77).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Anh Minh
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PHỤ LỤC 1
KÉ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÁT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐÒNG PHÚ - TÌNH BÌNH PHƯỚC



íKờni llieo Quyết định số y 10/19 'QD-UBND ngàyc2JLtlũing Q năm 2023 diet UBSD tinh Hình Phước)
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2 D á t k h u  k in h  tc K K T '



3 Đ ằ t đ õ  th i K D T 3  1 2 9 .7 5 2 .7 2 3 .1 0 2 2 4 .2 2 1 8 2 .4 4



4
K h u  sa u  x u à t n ô n g  n g h iệ p  (k h u  v ự c  c h u y ê n  tr ò n g  lúa  
m r ú c . k h u  vtrc c h u y ê n  tr ò n " c à \  c ũ n g  n g h iê n  láu  n ă m )



K N N 61 0 5 0 ,0 8 6 .6 9 7 .8 7 8 .2 4 4 .0 1 5 0 0 4 .5 1 7 .0 I 7 .S 2 6  5 5 0 .6 3 5 .5 5 4 .6 0 6 .1 3 9 .1 5 8 .1 5 6 .6 3  
_ _ _ _ J



5 0 1 5 .3 3  
_ _ _ _ _ _____



2 .6 6 9 ,5 3



5
K im  là m  t ig h te n  (k h u  v ự c  r in m  p h ò n g  h õ . l ir n g  d ặ c  
d u n g , r im u  sa n  x u a t)



K L N 1 9 .5 2 4 ,3 5 2 9 ,1 9 3  9 7 6 ,4 9 4 0 2 8 .2 9 5 1 2 2 ,8 3 6  3 1 6 ,9 6 5 0 .5 9



6 K h u  d u  lịch K D I . 8 4 .0 8 ■>2 5 3 2 1 .0 1 1 ,5 6 2 0 .9 3 3 .9 5 ì ,0 i 5 .6 7



7 K h u  b ã o  lò n  lin e n  n h ic n  v ã  da d an  11 s in h  h o e K B T



8
K h u  n h á i trtèii CÕIIU n g h iệ p  (k h u  c õ n g  lig h te n , cu n t c õ n g  



n g h iẽ p )
K P C 1 0 9 1 .0 2 3 4 9 . 9 : 6 9 ,0 0 5 5 9 ,0 2



____________



1 1 3 .0 9



9 K h u  d ù  th ị í l t o n ụ  d ó  c o  k h u  d ó  th i m ú i ) D T C 4 4 0 ,8 9 1 0 Ĩ .S 8 1 7 9 ,3 8 ■ 5 9 .6 3



10 K h u  ih trõ n g  n iạ i -  d ịc h  v ụ K T M 8 8 ,1 9 ^ 5 .0 6 1 0 ,5 0 9 .8 0 1 .2  ỉ 0 ,4 0 0 .7 8 1 0 .4 7 1 ,9 8 0 . 5 ; 3 .7 1 3 ,7 8



1 II K h u  d ô  thi -  th u ơ n g  m ạ i - d ịc h  vu K D V 9 0 ,9 0 6 .4 0 2 .0 4 8 2 .4 6



12 K h u  d ã n  c u  n ò n g  th ôn D N T 9 2 4 ,7 2 1 2 5 .9 6 9 .8 .6 2  ; 1 1 7 .2 8 9 5 .8 4 1 0 9 .3 8 7 4 .7 4 5 3 ,5 9 2 7 .4 9 1 5 0 ,8 1 7 6 ,0 2



13 K h u  ơ . lá n g  n g h è , sà n  x u a !  phi n o n e  r .g h tẽ p  n .ong thõu. K O N 7 .0 2 1 ,1 2 0 .0 0 7 7 9 .3 2 5 8 5 ,6 9  j 5 6 8 .4 6 8 2 1 .1 5 5 6 7 .9 3 5 6 0 .4 1 1 .0 7 4 ,8 0 8 : 9 - 8 : 0 2 0 .2 3 2 2 3 ,3 6











PHỤ LỤC 2
KẺ HOẠCH CHUYẾN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG DÁT NAM 2023 CỦA HUYỆN ĐÒNG PHÚ - TỈNH BÌNH PHƯỚC



íKèm theo Olivet định sổ AOAỊ 'Q D -U liN lì ngày <SLZ thám; c  nìnn 2023 cua UHXI) linh Rinh /’hirức)



Dơn VỊ tinh: ha



P h â n  I h c o  íh m  v ị h à n h  c h in h



S T T C h i  t iê u M ã
D iệ n  rich  



( h a ) I T  T â n  
P h ũ



X  rh u â n  
l .ợ i



X  D ò n g  
T à m



X  t a n  
P h ư ớ c



X  T â n  



i lư n g
X  T à n



L ợ i
X  T ả n  



L ập
X  T â n  



H ò a
X  T h u ậ n  



P h ủ
X . D ồ n g  



T ie n
•V T ầ n  



T ie n



( 1 ) (2.1 (31 ( 4 H 5 ] I ( G ) + (5 1 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (*>) ( i m ( U I O I (1 0 1 ( I I I 1 1 1 )



1 Halt n ô n g  n g h iê p  c h t iv ê n  s a n g  d :it  J»lij n ô n g  n g h ic p N N P /P N N 2 .4 6 3 ,0 6 2 4 0 ,1 7 8 6 ,5 5 1 2 7 ,5 3 2 5 3 .2 4 2 6 3 ,3 7 2 3 1 .6 9 7 1 4 ,5 3 1 5 3 .2 2 8 3 ,7 9 1 1 1 ,7 9 l ‘) 7 . ] »



T n n ii!  tín -



1.1 D ắt h:a tn rũ c l .U A .T N N . . . . _ _ . _



1 .2 D ỉ :  c ả v  h àm ! n ă m  k h á c H N K -P N X ’ 2 3 )2 0 .1 4 0 .3 4 . 0 .0 5 . 1 .73 0 .0 2 _ . 0 .4 4 0 .2 0



1.3 f )ấ :  tr ồ n g  c ả v  lâ u  n â n : n . N / P N N 2 .3 9 9 .0 9 2 4 0 .0 3 8 6  2 1 1 2 3 .6 9 2 4 6 .1 4 2 6 2 .6 1 2 2 9  9 (, 7 : 4 .5 1 1 0 3  8 2 * 3 .7 0 1 1 1 .3 5 1 9 6 .9 8



1 6 !);•: tr ồ n g  r im u  s e n  Mint R S X 7 P N N 6 0 .2 9 . - 3 .8 4 7 .0 5 .
- 4 9 .4 0 _



h  u ll"  t ỉò  t in t  1 li r in i"  M ill X iu ii  /ii m i l"  I t r i f h t in R S N /P N N _ _ - _ . . _ . .
1 7 i M l  M ũ i  Ị r è n Ẹ  l i m  san N T S /P N N 0 .7 6 . - . . 0 .7 6 . . . . _
1 .9 S a l  » ' » ' g » y h i * p  k ! » c _______________________________________________________ N N K /P N N . - . . . . . _ _ „
2 t ' l m v c n  d in  c i ;  c i i u j j .  U ljna <jal j r i m g  n ộ i h .i .in  1 n ặ n g  n g h ic j l_____ 7 1 .5 8 _ 1 3 .5 0 1 .4 0 1 3 .8 0 1 6 ,3 8 . 2 6 ,5 0 .



ĩh iU Ị Ị  tin



2 .1 D ấ; tr ố n g  lú a  c h u v ề n  s a n g  d ẩ : tr ồ n g  CPA lâ u  n á m L U A /C I .N _ - . - . . . _ _ _ _
__ D ầ t tr ồ n g  lú a  c lu tv c n  s a n g  d ầt tròn iỉ r in ig L U A /L .N P - . _ . - . .



—
. . .



2  3 n ầ t  tr ồ n g  lú a  c lu iv ẽ n  s a n g  d ấ ỉ lUỉỡt ỉ: ồ n g  th tiv  san I .U A /M T S - . . _ _ _ _ _
-



2 .4 Đ .íi  '.ròiiB lú a  c lu iv r â  s a n c  d á t l i m  n taA i l .U A  I .M l l - - . _ . _
2 .5 D a: tr ò n g  c â v  h á n g  n ă m  k h á c  c h u y ê n  s a n g  d ắt n u ô i tr ồ n g  th u y  sa n 1 I N K /N T S . - • - - - - - - - -



2 .7 D á l tr ò n *  c â v  l i u  n = m  c h u y ê n  s a n *  ;!ắ: lú m *  S Ị il i i tp  k h á c______________ C I .N /N K H 4 5 .0 8 ; 5 .5 0 1 .4 0 1 3 .8 0 1 6 .3 8 . _ - . _ .
2 .8 Đ ắ i r u n *  p h im *  h ọ  c h u v c n  s a n *  ilá: n ó n *  I ip h ic p  k h ô n *  p h á i là  r im * R P H /N K :< (a ! - _ _ _ _ _ .
2 .9 D ắt n .m g  d á c  d u n g  c ltu v ê n  s a n g  d ất n ò n g  r.g:ũè:> k h ô n g  p h á i lá  r ừ n g R D D /N K R la ) . - _ . _ _ _ .



2 .1 0 D ấ t ũ n t g  sa n  x u a :  cluỉNÔn sa n g  đầ: n ỏ :m  n g lu ẻ p  k h ô n g  p h a i lã r im g K S N /N k R t a ) 2 6 .5 0 . . . . _ 2 6 .5 0 . .
2 .1 1 T r o n g  d ỏ: d át c ó  r u n g  sa n  x u ầ ! lã  r ù n g  Ur n in e :: R S N /N K .R ' - . .



-------------------ữ _ _ _ .
3



C h u y ể n  d ổ i  c ư  c ấ u  s ir  d ụ n g  ( lấ t  t r o n g  n ộ i  h ộ  ( lấ t  p h i  n ô n g



J i g f t s p _________________________________________________________________________
3 0 ,6 0 2 7 .0 ] - - 0 ,6 8 0 ,7 2 0 .3 2 1 .55 - - 0 ,1 3 0 ,1 9



/ r u m ;  (tò :



3 .1 Đ à t p h i n ô n g  n g h iê p  c h u v ẽ n  s a n g  d ắt th ư ơ n g  m a i. ciich  v u P K T M  Í M ! ) _____________ 2 5 . 0 0 ______ 2 5 .0 0 . . .
*



. . .
3 .2 Đ ẩ t p h i n ô n g  n g h tẻ p  c h u y ê n  s a n g  d ắ t p há: tỉ ỉõ n  h a  tần u P K H T /D H T 3 0 2 0 .7 5 - 0 .2 6 0 .7 2 0  3 2 1 .55 _ . 0 . ! 3 0 .1 9



3 .3 D á t p lii  n ô n g  n g h iệ t )  k il l in g  p ita: là  d ầ l ơ  c h  UN e n  s a n g  d ầ t ư P K O /O C T l . o s I .2 0 . 0 .4 2 _ . .
3 .4 D àl p h i n ô n *  n p h n íp  c h u v ẽ a  S21Ì *  đ ằ :  p h i r .ỏ im  n a h i ỉ u  k liá c P K /P N k , _____________- - - ■ - - - - .
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PHỤ LỤC 3 V .rr .7 ' ' 'N
KÉ HOẠCH THU HÒI ĐÁT NĂM 2023 CỦA HUYỆN DÒNG PHÚ -TINH BÍNH PlVỪỚC Ỵ<



(Kèm theo Quyết định sổ /f 0 /lỹ  QD-UBND ngày £JLtháng Ể  năm 2023 cua l 'BND linh Bình Phứơc)



ỉh t n  VỊ linh: ha



S Í T C h i  ricu M ă T ồ n g  d iệ n  r ic h  (Im )



D iệ n  r ich  p h â n  t h e o  d em  > h ã n h  c h i n h  ( h a )



Í T  T â n  P h ú
X  T h u ậ n  



L ợ i
X  Đ ồ n u  



T â m
1 X . T â n  



P h ư ớ c
X  T á n  



n ir n g
X  T ả n  L ợ i X  T á n  L ặ p X , T â n  H ó a



X  T h u ậ n  
P h u



X  D ồ n g  
T ie n  ' X  T á n  T e n



( I ) [ 2 ) S 3) ( 4 )  i ã r ( 6 ) -  . ỉ 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 491 ( 1 0 ) ( I I ) ( 1 2 ) (1 3 ) ( ! - ) t ĩ 5»
T ỏ n g  c ộ n g 1 .9 6 8 ,2 1 2 1 0 ,7 0 3 1 ,6 1 7 8 ,8 8 2 2 1 ,9 8 2 2 8 ,6 3 1 5 9 ,3 8 5 8 9 ,4 7 1 3 5 ,8 9 6 4 ,1 2 6 4 ,7 6 « . 7 ,



1 » ắ Ị  n ò n g  n g h iỳ Ị l \ N P 1 .9 6 4 .2 9 2 0 9 ,9 5 3 1 ,6 1 78,8 .8 2 2 1 ,7 2 2 2 7 ,9 1 1 5 9 .0 6 5 8 7 ,9 2 1 3 5 ,8 9 6 4 ,1 2 6 4 .6 3  1 8 2 .6 0
1.1 Đ ấ ỉ  tr ả n g  lú a L Ỉ M - 1 - - - - -



----------------:-------------
.



------------------------ ------------------------------ .



-  /h 'i l  í h n \ù a  ir tì t iỊ i  l à n  m a t e I M ’ - - . _ . ,  I I
1 .2 Fla: ĩrốU Ịi c ã \  h á n g  n ă m  k h á c H N X - - - - - - - . _



---------------------- 4 ------------------------- - j



1 3 Đ ắ ỉ  Irồu.g c â y  la :: n â m C L N 1 .9 0 3 .6 4 2 0 9 ,9 5 3 1 ,6 1 7 5 ,0 4 2 1 4 ,6 7 2 2 7 .1 5 ! 5 9 ,0 6 5 8 7 .9 2 8 6 .8 9 6 4 ,1 2 6 4 .0 3  : 8 2 .6 0
1.4 Đ ấ t  r.'m g s a il  xu n: R S X 5 9 .8 9 - - 3 .8 4 7 .0 5 - . - 4 9 .0 0 . .
ỉ 5 D ắ t  r ừ n g  p h ú n g  h ô R P H - - - - - - - - - _ _



-----------  -------- J



1 .6 Đ ắ t r ú n g  d ụ c  d u n g R O D - - - - - - - _ . . .
! 7 Đ ắ t  nu.ỎI ỉrồ n u  th ::y  san N T S 0 .7 6 - - - 0 .7 6 - . _ . 1
: 8 Đ ấ : lã n :  ỉu .uối L M U - - - - - - . . . _ ------------- - 4



I 9 B ắ t  n ó n g  n g ln g p  k h á c N K H - - - - - - . . _
---------------------_ Ị -----------------------------1



2 l> » ' l>hi n ô n g  n g h iệ p P N N 3 .9 2 0 .7 5 - - 0 ,2 6 0 .7 2 0 ,3 2 1 ,5 5 _ . 0 .1 3  0 .1 9  1
2  1 DA: íỤ.ỉồc p h ó n g c ọ p - - - - . . . j "  " 1



D a l  a n  iiỉíth C A N -  ị - - - . . _ .
------------------------ i----------------------------- ị



2 .3 D ầ t  k h u  c ò n g  n u h iẽ p S K K - 1 - - - - . . .



2 J
D ắ t c ụ m  c ô n g  n g h :è p S K N '



- - -



"



—
- _ _ --------------------------T Í



2  5 Đ á t tiu .roug m a i .  clich  \ ụ T N ÍD :  Ị : - - - _ _ 1 1



2  6 D ầ ! c o  s ơ  sa n  x u a ' p h i n ò n g  n g h iệ p S K C -  i - - - . _ _
-------------------------- ị-------------------------------- 1



-  * 1
2 .7 D ã : c h o  h o ạ :  dộu.tỉ k h o á n g  sâ n S K S - ! - - - - . _ . Ị



2 .8 D ấ : sa  i \::.T. vậ: b ộ n  x â y  d ự n g , lâ m  g ồ m S K X - - - - . _ .



-) y  D a t  p h a : :: ;e n  h a  ta n g  c a p  q u õ c  g ia ,  c à p  t in h , c ả p  
_________ 1 Im v ỹ n , c ằ p  \ á D H T .



-
- -



.
- - -



----------------------- : ----------------------------- H



1 • l-k h  ÌỊÙM íh ih m
---------------------------- — —  . ■ — -----------------------------------------------------------------



b ( Ì T - - . . _ *



-  H à i  t h u ỹ h n ỉ m .
- - -



------------ ----------- „
’



.



-  ỉ  h i /  v â y  lỉirtiỊỊ L ơ  s ơ  v ã n  h à o b V H - - " J
.



■ b ẫ l  Xơ\ i / ir n y  c rr  \ ơ  ị  t ề I )Y J - - - - -
. . . — i



-  ỉ  h it  X th  t ỉ in /o  t  ư  s ơ  ,1Ị tở t t  th u  v ờ  tU u) lọ n b <  i b - - - - . _
i



ỉ  h i /  x â y  d ự n g  c t r  s ơ  th e  d ụ i  th à  th u n b / T - - - - . . _ -------------------------------- 1



- ì  h ỉ /  í  ô n g  / l in h  n ô n g  Ỉirr/HỊỊ n w . -



- ỉ  h i t  c ô n g  n in h  h /rn  c h in h  v / c n  th ô n g D H V - - - .
-  1— ------------------H



-  t h ĩ / . u h  ,/ i r n g  k h o  th r  t r ữ  q u á c  g n i I.IK IÍ —
-  ỉ  h i t  i h  t ù  h  If c h  M ỉ  - v à n  h ô n b b ỉ - - - - - - - . _
-  ỉ  h it  h ò /  th a /  X Ir h, c h ồ i  th a / b i u - * - - - - • - - - -  ị



______ ___________ J
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1----------------------------



S T T C h i t i i u M ã T ô n g  d iệ n  t íc h  ( h a )



D iệ n  l ic l i  p h â n  t h e o  d o u  \ ị  h ã n h  c h in h  ( h a )



T T  T ả n  P h ũ
\  T h u ậ n  



L ợ i
X  Đ ô n u  



T ắ m P h ư ớ c
X  T ản  
! h m g



X  T á n  l .ơ i X  Tàn L ã n X  T â n  H òa
X T h u ô n



OV>/>
X  Đ ỏ n g  



T ie n
X  T à n  T jcii



I D Í2 ) ( 3 ) ( 4 ) - ( 5 ) 4 ( 6 ) + ( 5 ) (<i) ( 7 ) 18 ) ( 9 ) ( 1 0 ) Mi) ( 1 2 ) M 3 ) ( 14) ( 1 5 )
- /_>ớ/ c ơ  s ớ  tôn \Ịu io r a x - - - - - - - - . .



-  / W /  /« / / /  / / t f /w /  nghía (ỉm , nhà tang /<■ 
nhủ hoa tàng N T n - ■ - - - - -



—
- -



-  /><// xây dựng c ơ  s o  khoa hai công /iv»/v / ) Ả 7 / - - - . _
-  / )ơ 7  r ợ v  </ự//.v c r/ .VI/ <//( / ;» ’// v ỡ  /rớ/ n x / ỉ - - .



-  / J « /  c7 í(/ n r / 1 - - .



1 : 1 0 D à t dar.h  la m  th ũ n g  ca n h D D l . - - - - - - - * ỉ - -



i 2  1! Đ á t s in h  b o a t  c ộ n g  d ỏn i! DSI! - - • I - - ----------- T---------- - ■2 12 D ãt k h u  v u i c h ơ i ,  g ia : tri c ò n g  c õ n g n:<v 1 - - - -
— . -



.



2 13 Đ a t ờ  tpi n ò n g  th ô n ON7 1 1,28 - - (í.?f» 0.38 0,32 - i i  -1 0.13 0.19i  Ị4 D a t ớ  lạ i d ò  thi 0*JT I 0.75 0.75 - - - - . 1 . .



2 IS Đ a t x â y  d im g  tru  s ơ  c ơ  q uan TSC - - - - - . .



__ i l l Đât x â y  d u n g  tru  s ơ  !ỏ  c h ứ c  s;r n g h ic p :>TS - . . _ . - - - • . .



2 !7 D a l x ả y  dựng c ơ  s ơ  m iơ ạ i g :a o DNG - . - - - ---------- -
- . .



2 18 D ã i c ơ  s ờ  tin  n g ư ỡ n g T IN - - - - - * - _
1 1 9 D á t s ò n g ,  n g ó i ,  k ê n h , rạch . SUÔI S O N 1 .8 9 - - - 0 .3 4 - 1.55



- . .
2 20 Đ ã l m á t n ư ớ c  c h u y ê n  d iin u M N T - - - - - - - - . .
•* } Ị D á t p h i n ô n g  n g li iv p  k h á c PN M - - - - - - - -------------------------- r t -------------------- 7 . _



3 D a t  c h ư a  s ừ  d ụ n g csn - - - - - - - - 1 - -











